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Lớp 10A1 Lớp 11A6
Có tác dụng từ ngày 07/11/2022 Có tác dụng từ ngày 07/11/2022

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7 Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1 1 Thể dục

2 Thể dục Thể dục 2 NPT Thể dục

3 QPAN 3 NPT QPAN

4 4 NPT

5 5

Lớp 10A2 Lớp 11A7
Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7 Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1 1 QPAN NPT

2 Thể dục 2 Thể dục NPT

3 QPAN 3 NPT

4 Thể dục 4 Thể dục

5 5

Lớp 10A3 Lớp 11A8
Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7 Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1 Thể dục 1 NPT

2 QPAN 2 NPT

3 Thể dục 3 NPT Thể dục

4 4 Thể dục QPAN

5 5

Lớp 10A4 Lớp 11A9
Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7 Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1 1 QPAN NPT

2 2 Thể dục NPT

3 Thể dục Thể dục 3 NPT

4 QPAN 4 Thể dục

5 5
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5 5

Lớp 10A5 Lớp 11A10
Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7 Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1 Thể dục 1 Thể dục Thể dục

2 QPAN Thể dục 2 QPAN NPT

3 3 NPT

4 4 NPT

5 5

Lớp 10A6 Lớp 12A1
Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7 Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1 Toán Toán Thể dục 1 Toán Toán QPAN

2 Toán Toán QPAN 2 Ngữ văn Toán Ngữ văn

3 Thể dục Ngoại ngữ Ngoại ngữ 3 Ngoại ngữ Ngoại ngữ Ngữ văn

4 Ngoại ngữ Ngoại ngữ 4 Ngoại ngữ Thể dục Thể dục

5 5

Lớp 10A7 Lớp 12A2
Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7 Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1 Thể dục QPAN 1 Ngữ văn Toán Ngữ văn

2 Thể dục 2 Ngữ văn Toán QPAN

3 3 Ngoại ngữ Ngoại ngữ Thể dục

4 4 Thể dục Ngoại ngữ Toán

5 5

Lớp 10A8 Lớp 12A3
Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7 Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1 Ngữ văn QPAN Ngoại ngữ Ngữ văn 1 Ngoại ngữ Ngoại ngữ Ngữ văn

2 Thể dục Ngữ văn Ngoại ngữ Ngữ văn 2 Thể dục Ngoại ngữ Ngữ văn

3 Thể dục Ngoại ngữ 3 Ngữ văn Toán Thể dục

4 Ngoại ngữ 4 QPAN Toán Toán

5 5

Lớp 10A9 Lớp 12A4
Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7 Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1 Thể dục 1 Ngữ văn Ngoại ngữ Toán69
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1 Thể dục 1 Ngữ văn Ngoại ngữ Toán

2 Thể dục 2 Ngữ văn Ngoại ngữ Toán

3 QPAN 3 QPAN Thể dục Ngữ văn

4 4 Ngoại ngữ Toán Thể dục

5 5
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Lớp 11A1 Lớp 12A5
Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7 Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1 Thể dục NPT 1 QPAN Toán Ngoại ngữ

2 QPAN NPT 2 Toán Toán Ngoại ngữ

3 Thể dục NPT 3 Thể dục Ngoại ngữ Ngữ văn

4 4 Ngữ văn Thể dục Ngữ văn

5 5

Lớp 11A2 Lớp 12A6
Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7 Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1 Thể dục 1 Ngữ văn Ngữ văn Toán

2 Thể dục NPT 2 Ngoại ngữ Ngữ văn Toán

3 QPAN NPT 3 Ngoại ngữ Ngoại ngữ

4 NPT 4 QPAN Toán Thể dục Thể dục

5 5

Lớp 11A3 Lớp 12A7
Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7 Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1 Thể dục NPT 1 Ngoại ngữ Toán Toán

2 QPAN NPT 2 Ngoại ngữ Ngoại ngữ Toán

3 NPT 3 Ngữ văn Ngữ văn QPAN Thể dục

4 Thể dục 4 Ngữ văn Thể dục

5 5

Lớp 11A4 Lớp 12A8
Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7 Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1 NPT QPAN 1 Ngoại ngữ Thể dục Ngữ văn

2 NPT Thể dục 2 Ngoại ngữ QPAN Ngoại ngữ

3 NPT 3 Ngữ văn Toán Toán

4 Thể dục 4 Ngữ văn Thể dục Toán

5 5

Lớp 11A5 Lớp 12A9107
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Lớp 11A5 Lớp 12A9
Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7 Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1 NPT 1 Thể dục Toán Ngoại ngữ

2 NPT 2 Ngữ văn Toán Toán

3 Thể dục NPT 3 Ngoại ngữ QPAN Ngữ văn

4 QPAN Thể dục 4 Ngoại ngữ Ngữ văn Thể dục

5 5

Lớp XH1-12A1-12A2( Cô Nguyên, Cô Thuyền, Thầy Nghiêm) Lớp XH5-12A7( Thầy Quang, Cô Thuyền, Cô Hằng)
Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7 Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 S.Thứ 7

1 GDCD 1 GDCD

2 Lịch sử 2 Địa lí

3 Địa lí 3 Lịch sử

4 4

5 5

Lớp XH2-12A4-12A5( Thầy Quang, Cô Thuyền, Cô Hà) Lớp XH6-12A9( Thầy Quang, Cô Thuyền, Cô Hằng)

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7 Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 S.Thứ 7

1 Địa lí 1 Địa lí

2 GDCD 2 Lịch sử

3 Lịch sử 3 GDCD

4 4

5 5

Lớp XH3-12A3-12A6( Cô Nguyên, Cô Thuyền, Cô Hà) Lớp TN2 -12A4-12A5( Thầy Bảo- Cô Lan- Cô Phương)

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7 Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1 Lịch sử 1 Vật lí

2 Địa lí 2 Vật lí

3 GDCD

4 Lớp TN3-12A3-12A6-12A7-12A8( Cô Liêm- Cô Minh- Cô Loan)
5 Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1 Vật lí

Lớp XH4-12A6-12A8( Thầy Quang, Cô Thuyền, Thầy Nghiêm) 2 Vật lí

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1 Lớp TN1- 12A1-12A2-12A9(Thầy Minh, Cô Hồng, Thầy Đạo)

2 Địa lí Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

3 Lịch sử 1 Vật lí

4 GDCD 2 Vật lí144
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147

4 GDCD 2 Vật lí

5

BMT, ngày 01 tháng 11 năm 2022
Hiệu trưởng


